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Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của 
Công ty Thuốc lá Thăng Long năm 2021

I. THÔNG TIN VỀ C ơ  QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
1. Thông tin chung.
* Tên công ty: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba)
- Ngày thành lập: Ngày 05/4/1985.
- Trụ sở chính: 83 A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Cơ quan đại diện: Tòa ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ 

Chí Minh.
- Số điện thoại: +84 2438265778
- Website: https://www.vinataba.com.vn/
- Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá khép kín từ sản 

xuất nguyên phụ liệu đến thuốc lá điếu, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ thuốc lá.
* Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:
- Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí Thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV.
- Ông Hà Quang Hoà - Phó Bí thư Đảng uỷ - Tổng Giám đốc.

2. Các quyết định có liên quan của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỎNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT 
NAM ĐÓI VỚI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

TT N gày Số văn  bản N ội dung

1 05/02/2021 27/QĐ-TLVN Quyết định về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 
của Công ty mẹ - Công ty con Công ty Thuốc lá Thăng Long

2 01/03/2021 68/QĐ-TLVN Quyết định ban hành Chưcmg trình Kiểm tra, giám sát của Tổng 
công ty Thuốc lá Việt Nam năm 2021

3 31/3/2021 95/QĐ-TLVN Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2021 của Công ty mẹ- Công ty con Công ty Thuốc lá Thăng Long

4 05/04/2021 102/QĐ-TLVN Quyết định về việc kế hoạch nghiên cứu phát ừiển sàn phẩm thuốc 
lá mói năm 2021 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

5 23/4/2021 148/QĐ-TLTL Quyết định về việc đánh giá, phân loại người quản lý doanh 
nghiệp Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long năm 2019

6 12/5/2021 183/QĐ-TLVN
Quyết định về việc thành lập Ban Chi đạo và Tổ giúp việc Ban 
Chỉ đạo phát triển Hệ thống phân phối Tổng công ty Thuốc lá Việt 
Nam

https://www.vinataba.com.vn/
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TT N gày Số văn  bản N ội dung

7 07/5/2021 168/QĐ-TLVN
Quyết đinh về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 
quan lý Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long giai đoạn 
2021-2026

8 31/5/2021 207/QĐ-TLVN
Quyết định về việc tặng Giấy khen của Tổng công ty Thuốc lá 
Việt Nam năm 2020 cho các đon vị, tập thể nhỏ và cá nhân thuộc 
Tổng công ty

9 31/5/2021 208/QĐ-TLVN
Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên 
tiến", "Tập thể lao động xuất sắc" cho các tập thể đon vị thuộc 
Tổng công ty năm 2020

10 07/6/2021 217/QĐ-TLVN
Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý tiêu chuẩn chất 
lượng và quy cách sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu của Tổng 
công ty

11 18/8/2021 276/QĐ-TLVN
Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lưong, thù lao thực hiện 
năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý Công ty 
TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

12 31/8/2021 286/QĐ-TLVN Quyết định về việc ban hành quy chế Công bố thông tin của Tổng 
công ty Thuốc lá Việt Nam

13 02/11/2021 417/QĐ-TLVN Quyết định về việc điều chỉnh Chưong ừình Kiểm tra, giám sát 
của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam năm 2021

14 02/12/2021 463/QĐ-TLVN
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm 
soát Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thăng 
Long

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG 
LONG

1. Danh sách người quản lý Công ty:
BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

TT H ọ v à  tên
N ăm
sinh

T rình  độ 
chuyên  m ôn

K ỉnh nghiệm  nghề nghiệp
C ác v ị tr í quản lý 

đã nắm  giữ

1 Nguyễn 
Quang Huy 1976

Thạc sỹ 
Quản Trị 

Kinh Doanh

Có kinh nghiêm trong các 
lĩnh vực:
- Tài chính kế toán
- Kiểm tra, kiểm soát
- Quản lý hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

- Phó Trưỏng phòng Tài chính 
kế toán Tổng công ty Thuốc 
lá Việt Nam.
- Kế toán ừường Công ty.
- Thành viên HĐTV, Giám 
đốc Công ty;
- Chủ tịch HĐTV Công ty.

2 Phạm Anh 
Tuấn 1966

Thạc sỹ 
Quản trị kinh 

doanh

Có kinh nghiệm quản lý các 
lĩnh vực:
- Kỹ thuật công nghệ;
- Kế hoạch vật tư;
- Xuất nhập khẩu;
- Quản lý hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật 
Công nghệ Công ty;
- Phó Trưởng phòng Kế hoạch 
Vật tư Công ty;
- Kiêm nhiệm phụ trách 
Phòng Xuất nhập khẩu (từ 
28/02/2008 đến 22/04/2013);
- Trưởng phòng Ke hoạch Vật 
tư Công ty;
- Thành viên HĐTV Công ty.
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TT Họ và tên Năm
sinh

Trình độ 
chuyên môn Kinh nghiêm nghề nghiệp Các vị trí quản lý 

đã nắm giữ

3 Nguyễn 
Hữu Kiên 1977

Thạc sỹ Kế 
toán, kiểm 

toán và phân 
tích.

Có kinh nghiệm quản lý 
trong lĩnh vực:
- Tài chính kế toán.

Trưởng ban Kiểm soát Công
ty-
- Trưởng phòng tài chính kế 
toán
- Kế toán trường;
- Thành viên HĐTV, Giám 
đốc Công ty.

4 Phạm Đăng 
Thuận 1962 Cử nhân 

Kinh tế

Có kinh nghiệm trong các 
lĩnh vực:
- Kế hoạch vật tư
- Tiêu thụ
- Thị trường
- Đầu tư
- Lao động, tiền lương.

- Phó Trưỏng phòng Thị 
trường Công ty.
- Trưỏng phòng Thị trường 
Công ty.
- Trưởng phòng Tiêu thụ 
Công ty
- Phó Giám đốc Công ty.

5 Đỗ Điệp 
Anh 1974 Cử nhân 

Kinh tế

Có kinh nghiệm quản lý 
trong các lĩnh vực:
- Tiêu thụ
- Thị trường
- Nguyên liệu
- Xuất nhập khẩu.

- Phó Trưởng phòng Thị 
ừường Công ty.
- Phó Trường phòng Tiêu Thụ 
Công ty.
- Trưởng phòng Thị trường 
Công ty.
- Phó Giám đốc Công ty.

6 Lê Thành 
Trung 1975 Kỹ sư hóa 

thực phẩm

Có kinh nghiệm quản lý 
trong các lĩnh vực:
- Kỹ thuật sàn xuất
- Nguyên liệu.

- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật 
công nghệ Công ty
- Trưởng phòng Kỹ thuật 
công nghệ Công ty
- Phó Giám đốc Công ty.

7 Đỗ Ngọc 
Quang 1973

Cử nhân kinh 
tế; Cử nhân 
ngành quản 

lý xã hội

Có kinh nghiệm trong các 
lĩnh vực:
- Thị trưòng;
- Kế hoạch vật tư;
- Tổ chức Nhân sự;
- Pháp chế.

- Phó Trưởng phòng Tổ chức 
Nhân sự Công ty
- Trưởng phòng Tổ chức 
Nhân sự Công ty
- Phó Giám đốc Công ty.

8 Đào Việt 
Trưòng 1978

Thạc sỹ Tài 
chính, Cử 

nhân kinh tế 
- Kế toán

Có kinh nghiệm quàn lý 
trong lĩnh vực:
- Tài chính kế toán.

- Trợ lý Giám đốc Công ty 
Thuốc lá Thăng Long;
- Kế toán trường.

CÔNGỈ
ÍCH NHIỆt- 
ỘT THÀI

THUOj

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý Công ty 

BẢNG SÓ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

TT H ọ và  tên C hức vụ M ử c lương
H ệ
số

T iền
lư ơn g/năm

T iền thư ởng từ  
quỹ thư ởng của  
N gư ời quản lý

1 Nguyễn Quang Huy Chủ tịch HĐTV 27.000.000 6,97 629.639.493 66.900.000

2 Phạm Anh Tuấn Thành viên HĐTV 23.000.000 5,98 536.359.568 19.900.000

3 Nguyễn Hữu Kiên Thành viên HĐTV 
- Giám đốc 26.000.000 6,64 606.319.512 54.600.000

4 Phạm Đăng Thuận Phó Giám đốc 23.000.000 6,31 536.359.568 59.800.000

5 Đỗ Điệp Anh Phó Giám đốc 23.000.000 6,31 536.359.568 59.800.000

6 Lê Thành Trung Phó Giám đốc 23.000.000 6,31 536.359.568 59.800.000
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TT H ọ và  tên C hức vụ M ứ c lương
H ê

À
SÔ

T iền
lư ơng/năm

T iền thư ởng từ  
quỹ thưửng của  
N gười quản lý

7 Đỗ Ngọc Quang Phó Giám đốc 23.000.000 6,31 536.359.568 59.800.000

8 Đào Việt Trường Kế toán trưởng 21.000.000 5,56 489.719.606 20.300.000

9 Nguyễn Việt Hà Trưỏng ban kiểm soát 24.000.000 6,41 559.679.549 62.400.000

10 Đường Thu Hà Kiểm soát viên 
chuyên ừách 23.000.000 6,31 536.359.568 59.800.000

11 Lương Văn Liên Kiểm soát viên 
không chuyên trách 4.600.000 107.271.914 11.960.000

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty
Trong năm 2021, Hội đồng thành viên Công ty đã ban hành 106 Nghị quyết và 

26 Quyết định. Trong đó có một số Nghị quyết, Quyết định trọng tâm về các công tác 
chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,... cụ thể:

BẢNG SỔ 4: CÁC NGHỊ QUYỂT/QUYÉT ĐỊNH 
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT Số văn  bản N gày
N gư ời ký  
ban hành

N ội dung

1 02/NQ-HĐTV 11/01/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2021 và Quý 
1/2021 của Công ty Thuốc lá Thăng Long

2 08/NQ-HĐTV 19/02/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đối với chức 
danh người quản lý doanh nghiệp giai đoạn 2021- 
2026 của Công ty Thuốc lá Thăng Long

3 09/NQ-HĐTV 19/02/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt chủ trưong đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 
02 cổng phụ phía trước; Nhà làm việc Phòng An 
ninh bảo vệ; Cửa hàng giói thiệu sản phẩm của 
Công ty Thuốc lá Thăng Long

4 12/NQ-HĐTV 25/02/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Quang kiêm nhiệm Chủ 
tịch, Người đại diện pháp lý Công ty Thuốc lá Đà 
Nang

5 19/NQ-HĐTV 15/3/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Thăng Long 
và Báo cáo tài chính họp nhất của Nhóm Công ty

6 127/QĐ-TLTL 19/3/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 
Dự án đầu tư hệ thống xử lý mùi Phân xưởng Sợi

7 22/NQ-HĐTV 19/3/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 
của Công ty Thuốc lá Đà Nang

8 23/NQ-HĐTV 19/3/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 
của Công ty Thuốc lá Bắc Sơn

9 24/NQ-HĐTV 19/3/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 
của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa

10 29/NQ-HĐTV 31/3/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho 
các Công ty con

11 30/NQ-HĐTV 02/4/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Bổ nhiệm lại Chủ tịch, Giám đốc Công ty Thuốc lá 
Thanh Hóa và Chủ tịch Công ty Thuốc lá Bắc Sơn

12 31/NQ-HĐTV 06/4/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 02/2021 của 
Công ty Thuốc lá Thăng Long
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T T Số văn  bản Ngày Người ký 
ban hành N ộ i dưng

13 32/NQ-HĐTV 07/4/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Cône ty Thuốc lá 
Thăng Lona đối với ône Đỗ Điệp Anh

14 35/NQ-HĐTV 21/4/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Thay đổi Người đại diện theo pháp luậi tại Cône ty 
Thuốc lá Đà Nang

15 36/NQ-HĐTV 04/5/2021 Chủ tịch 
HĐTV

xếp loại doanh nghiệp và Người quàn lý các Côna 
ty con năm 2020

16 42/NQ-HĐTV 06/5/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt chủ trương mua 04 xe ô tô bán tải cho 
Công ty Thuốc lá Thăng Long

17 47/NQ-HĐTV 17/5/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Quỹ lương thực hiện 2020, kế hoạch năm 2021 của 
Người lao động và Người quản lý Công ty con 
Công ty Thuốc lá Thăng Long

18 60/NQ-HĐTV 07/7/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 3 và 6 tháng cuối 
năm 2021 của Công ty Thuốc lá Thăng Long

19 67/NQ-HĐTV 12/8/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt ban hành quy chế Công bố thông tin của 
Công ty Thuốc lá Thăng Long

20 76/NQ-HĐTV 7/10/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Chỉ đạo sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2021 của 
Công ty Thuốc lá Thăng Long

21 77/NQ-HĐTV 15/10/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt ban hành Nội quy lao động của Công ty 
Thuốc lá Thăng Long

22 78/NQ-HĐTV 25/10/2021 Chủ tịch 
HĐTV Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư Dự án ERP

23 542/QĐ-TLTL 08/12/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất 
CĐ-ĐB cùng hệ thống kỹ thuật phụ ừợ

24 95/NQ-HĐTV 30/12/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt ký Hợp đồng mua bán thuốc lá bao với 
các NPP của Công ty Thuốc lá Thăng Long năm 
2022

25 96/NQ-HĐTV 30/12/2021 Chủ tịch 
HĐTV

Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển thị trường 
năm 2022 của Công ty Thuốc lá Thăng Long

26 97/NQ-HĐTV 30/12/2021 Chủ tịch 
HĐĨV

Ký kết Hợp đồng hạn mức túi dụng năm 2022-2023 
với các ngân hàng thương mại

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỀM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIẺM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

T T H ọ v à  tên
N ăm
sinh

T rìn h  độ chuyên m ôn C h ứ c vụ
N g à y  bắt đầu  
là  thành viên  

B K S

T ỷ lệ 
tham  

dự  họp

1 Nguyễn Việt Hà 1974 Thạc sỹ kỹ thuật, cử nhân 
kinh tế

Trưởng ban 
kiểm soát 

chuyên trách
15/5/2017 100%

2 Đường Thu Hà 1979
Thạc sỹ quản trị kinh doanh, 
cử nhân kế toán, cử nhân 
Tiếng Anh

Thành viên 
Ban Kiểm soát 
chuyên trách

15/5/2017 100%

3 Lưong Văn Liên 1966 Cử nhân kinh tế, cử nhân 
luật

Thành viên 
Ban Kiểm soát 
không chuyên 

trách

9/2015 100%
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2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

TT N ội dung kiểm  soát Số, ngày BC

1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 (sau khi có báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán) 151/BC-TLTL ngày 23/02/2021

2
Giám sát và đánh giá công tác kiểm kê và xử lý sau kiểm kê 
cuối năm 2020 201/BC-TLTL ngày 12/3/2021

3 Thẩm định quỹ tiền lưong thực hiện năm 2020, quỹ lưong kế 
hoạch 2021 314/BC-TLTL ngày 08/4/2021

4 Báo cáo thực hiện công tác kiểm soát Quý 1/2021 và kế 
hoạch Quý 2/2021 của Ban Kiểm soát 315/BC-TLTL ngày 08/4/2021

5

Đánh giá tỉnh hình sản xuất kinh doanh, công tác quản lý vốn 
và sử dụng tài sản 6 tháng đầu năm 2021; Kiếm soát tình hình 
thực hiện các Họp đồng tiêu thụ, xuất khẩu sàn phẩm thuốc 
bao, các họp đồng mua bán nguyên liệu tại các công ty con

- 333/BC-TLTL ngày 09/4/2021
- 1324/BC-TLTL ngày 9/12/2021

6
Kiểm soát tinh hình thực hiện các Họp đồng xuất khẩu sản phẩm 
thuốc bao, Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm thuốc bao nội địa tại Công 
ty mẹ

522/BC-TLTL ngày 26/5/2021

7 Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư 524/BC-TLTL ngày 27/5/2021

8 Báo cáo đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch 
Quý 3/2021 của Ban Kiểm soát theo quy định 679/BC-TLTL ngày 30/6/2021

9
Thẩm định báo cáo tài chính 06 thảng đầu năm 2021 và đánh 
giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 
2021 của Công ty

821/BC-TLTL ngày 02/8/2021

10 Kiểm soát việc thực hiện mua bán, bảo quản, dự trữ nguyên 
vật liệu, vật tư đầu vào của Công ty mẹ 1044/BC-TLTL ngày 28/9/2021

11 Soát xét việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế, quy 
định của các công ty mẹ và nhóm công ty mẹ con 1089/BC-TLTL ngày 12/10/2021

12 Báo cáo thực hiện công tác kiểm soát 9 tháng đầu năm 2021 
và kế hoạch Quý 4/2021 của Ban kiểm soát 1089/BC-TLTL ngày 12/10/2021

13 Kiểm soát chi phí; công nợ; phân phối lợi nhuận; trích lập và 
sử dụng các quỹ tại Công ty mẹ 1170/BC-TLTL ngày 12/10/2021

14 Giám sát tình hình thực hiện Kết luận của Thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán tại Công ty (phối họp với Tổng công ty) 1170/BC-TLTL ngày 29/10/2021

15
Đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ của Chi nhánh Công ty 
tại Thành phố Hồ Chí Minh và việc thực hiện kiến nghị của Đoàn 
Giám sát năm 2020

1324/BC-TLTL ngày 09/12/2021

16 Đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được 
giao của Công ty và Nhóm Công ty 1324/BC-TLTL ngày 09/12/2021

17 Xây dựng kế hoạch chưong trình công tác của Ban kiểm soát năm 
2022 1352/TLTL-BKS ngày 15/12/2021

18 Báo cáo kiểm tra, kiểm soát năm 2021 và kế hoạch ừiển khai năm 
2022 1353/TLTL-BKS ngày 15/12/2021

IV. BÁO CÁO KÉT LUẬN CỦA co QUAN THANH TRA

- Kết luận số 261/KL-TTr ngày 16/12/2021 của Thanh tra Bộ LĐTB&XH về việc 
kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao 
động tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.



V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của Công ty
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BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT Tên tổ chức, cá nhấn Ghi chú

I Doanh nghiệp, công ty, tổ chức có liên quan
1 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Công ty mẹ
2 Công ty Cổ phần Cát Lợi
3 Công ty Cổ phần Ngân Sơn
4 Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá
5 Công ty Cồ phần Hòa Việt
6 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

Các đơn vị trong Tổng công 
ty Thuốc lá Việt Nam7 Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá

8 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre
9 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An
10 Trung tâm đào tạo Vinataba
11 Công ty Thương mại Miền Nam
12 Công ty Thương mại Thuốc lá
13 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa Các đơn vị trong Nhóm 

Công ty mẹ-con Công ty 
Thuốc lá Thăng Long

14 Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nang
15 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn
n Cá nhân là người có liên quan
1. Tống công ty Thuốc lá Việt N am
1.1 Hồ Lê Nghĩa Chủ tịch HĐTV

1.2 Hà Quang Hòa Thành viên HĐTV, 
Tổng Giám đốc

1.3 Trần Thị Hoàng Mai Thành viên HĐTV
1.4 Nguyễn Duy Khánh Thành viên HĐTV
1.5 Nguyễn Chí Nhân Thành viên HĐTV
1.6 Châu Tuấn Phó Tổng Giám đốc
1.7 Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc
1.8 Nghiêm Xuân Toàn Phó Tổng Giám đốc
1.9 Nguyễn Thị Thúy Hồng Phó Tổng Giám đốc
2. Công ty Thuốc lá  Thăng Long
2.1 Nguyễn Quang Huy Chủ tịch HĐTV
2.2 Nguyễn Hữu Kiên Thành viên HĐTV, Giám đốc
2.3 Phạm Anh Tuấn Thành viên HĐTV
2.4 Phạm Đăng Thuận Phó Giám đốc
2.5 Đỗ Điệp Anh Phó Giám đốc
2.6 Lê Thành Trung Phó Giám đốc
2.7 Đỗ Ngọc Quang Phó Giám đốc
2.8 Đào Việt Trường Kế toán trưởng
2.9 Nguyễn Việt Hà Trưởng ban kiểm soát
2.10 Đường Thu Hà Kiếm soát viên chuyên trách

2.11 Lương Văn Liên Kiểm soát viên không 
chuyên trách
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2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

BẢNG SÓ 7: THỐNG KÊ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT T ên tổ chức, cá  nhân N ội dung giao dịch
G iá trị ẹiao  
dịch (đông)

I M u a hàng hóa, d ịch  vụ

1 Công ty Cổ phần Cát Lợi Mua vật tư 436.032.835.297

2 Công ty Cổ phần Ngân Son Mua nguyên liệu, hàng hóa; phí khử 
trùng kho; phí ủy thác, vận chuyến 204.468.950.905

3 Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá Phí ủy thác xuất khẩu 8.771.864.635
4 Công ty Cổ phần Hòa Việt Mua nguyên liệu 69.526.296.000
5 Công ty Thuốc Ịá Thanh Hóa Phí gia công thuốc lá bao, gia công sợi 25.237.135.536

6 Công ty Thuốc lá Đà Nang Phí gia công thuốc lá bao, thuê dây 
chuyền 29.058.204.920

7 Công ty Thuốc lá Bắc Son Phí gia công thuốc lá bao 64.744.955.692
8 Công ty Thuốc lá Sài Gòn Phí gia công thuốc lá bao 251.503.000
9 Công ty Viện Thuốc lá Phí gia công thuốc lá bao 50.607.854.000
10 Công ty Thuốc lá Bến Tre Phí gia công thuốc lá bao 829.125.000

11 Công ty Thuốc lá Long An Phí gia công thuốc lá bao, mua vật tư 206.044.000

13 Trung tâm đào tạo Vinataba Phí đào tạo 127.945.450

14 Chi nhánh TCT Thuốc Lá Việt Nam 
- Công ty Thương mại Miền Nam

Cước vận chuyển thuốc lá bao, hàng hóa 
rượu bia 2.071.111.775

n B án hàng hóa, dịch vụ

1 Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá Bán hàng hóa và thuốc lá bao xuất khẩu 516.519.205.044

2 Công ty Thương mại Thuốc lá Bán thuốc lá bao; chi phí điện chiếu sáng 12.828.718.966

3 Công ty Thuốc lá Thanh Hóa Gia công sợi; bán vật tư, nguyên liệu 5.496.214.404

4 Công ty Thuốc lá Bắc Son Bán sợi, vật tư 248.336.659

5 Công ty Cổ phần Ngân Son Bán thuốc lá bao; phế liệu 10.808.152.085
6 Công ty Cổ phần Cát Lợi Hương liệu 539.486.383

VL TÌNH HÌNH s ử  DỤNG LAO ĐỘNG

1. Tổng số lao động của Công ty: 1.554 người.
2. Mức lương trung bình của người lao động/năm: 18,65 triệu đồng.
3. Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 2,28 triệu ấ b n g .l.A ^

Noi nhận:
- Tổng công ty TLVN;
- HĐTV, Ban GĐ;
- BKS Công ty;
- p. PC, TCNS, TCKT;
- B.TKTL, B.KSNB;
- Lưu: VT, VP HĐTV.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
CÔNG BỔ THÔNG TIN 

THÀNH VIÊN HĐTV

ĐỐC 
Nguyễn Hữu Kiên


